Đề cương tuần 3 lớp 10: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (TK X – XV)
1. Câu hỏi nhận biết: 9 câu
Câu 1.Sau khi đánh bại quân xâm lược Nam Hán, Ngô Quyền xưng vương vào năm nào? Đóng đô ở đâu?
A.Năm 938. Đóng đô ở Hoa Lư.         C. Năm 939. Đóng đô ở Thăng Long.
B.Năm 939. Đóng đô ở Cổ Loa.          D. Năm 938. Đóng đô ở Cổ Loa.
Câu 2. Năm 944 Ngô Quyền mất, nước ta xảy ra sự kiện gì dưới đây?
A. Loạn 12 sứ quân.                            B. Nội Chiến    
C. Nhà Tống xâm lược.                        D. Nhà Nguyên xâm lược
Câu 3. Ai là người dẹp loạn 12 sứ quân?
A. Đinh Công Trứ   B. Đinh Bộ Lĩnh. C. Ngô Xương Ngập.  D. Lê Hoàn.
Câu 4. Nước ta được đổi tên là Đại Việt dưới thời vua nào? Năm bao nhiêu?
A. Ngô Quyền. Năm 938.   B. Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968.
C. Lý Thánh Tông. Năm 1054.    D. Lê Lợi. Năm 1428.
Câu 5. Tên bộ luật thành văn đầu tiên của nước ta là
A. bộ Hình Luật.   B. bộ luật Hồng Đức. C. bộ luật Hình thư.  D. bộ luật Gia Long.
Câu 6. Ai là người quyết định dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long? Năm nào?
A.Ngô Quyền. Năm 938.                 B.Lê Hoàn. Năm 981.
C.Lý Công Uẩn. Năm 1010.            D.Đinh Bộ Lĩnh. Năm 968. 
Câu 7. Câu nói “Nhân tài là nguyên khí của quốc gia” là của
A. vua Lê Thánh Tông.   B. nhà giáo Chu Văn An.
C. vua Lý Thái Tổ.               D. vua Lê Hiến Tông.
Câu 8. Cuộc cải cách hành chính lớn nhất nước ta từ thế kỉ X – XV do ai thực hiện
1. Khúc Hạo.      B.Lý Thánh Tông.     C.Trần Thánh Tông.  D.Lê Thánh Tông.
Câu 9. Chế độ phong kiến Việt Nam phát triển đỉnh cao ở triều đại nào?
1. Nhà Lý.    B.Nhà Trần.    C.Nhà Lê Sơ.      D.Nhà Đinh – Tiền Lê.
2. Thông hiểu: 8 câu.
Câu 10. Quân đội nước ta trong các thế kỉ XI – XV được tổ chức gồm
1. Hai bộ phận: quân bảo vệ vua và quân bảo vệ đất nước.
1. Ba bộ phận: quân bảo vệ vua, quân bảo vệ đất nước và quân bảo vệ kinh thành.
1. Hai bộ phận: quân bảo vệ nhà vua, kinh thành (cấm quân) và quân chính qui, bảo vệ đất nước (ngoại binh).
1. Một bộ phận: quân chính qui đảm nhiệm 2 nhiệm vụ là bảo vệ kinh thành và bảo vệ đất nước.
Câu 11. Dưới thời Lý, Trần quan lại chủ yếu được tuyển chọn từ 
1. con em nhân dân.
1. con em các gia đình quí tộc.
1. con cháu quan lại.
1. con em các gia đình quí tộc và quan lại..
Câu 12. Đất nước được chia thành nhiều lộ, phủ, huyện, châu, hương. Đó là bộ máy hành chính nhà nước dưới thời nào?
1. Nhà Lý.
1. Nhà Tiền Lê.
1. Nhà Trần.
1. Nhà Đinh.
Câu 13. Bộ luật nào được biên soạn đầy đủ nhất, có nội dung tiến bộ nhất thời phong kiến ở Việt Nam?
1. Hình thư.
1. Hình luật. 
1. Quốc triều hình luật.
1. Hoàng Việt luật lệ.
Câu 14. Bộ máy nhà nước phong kiến nước ta được tổ chức hoàn chỉnh dưới triều vua nào?
1. Lý Thái Tổ.
1. Trần Thánh Tông.
1. Lê Thái Tông.
1. Lê Thánh Tông.
Câu 15. Một trong những điểm tiến bộ trong bộ máy nhà nước thời vua Lê Thánh Tông so với các triều đại trước là
1. Bỏ chức Tể tướng và các chức Đại hành khiển.
1. Giúp vua trị nước có Tể tướng và một số đại thần.
1. Giúp vua trị nước là ba ban: văn ban, võ ban, tăng ban.
1. Giúp việc cho vua là các Xã quan.
Câu 16. Vị vua cuối cùng của nhà Lý là
1. Lý Cao Tông.
1. Lý Chiêu Hoàng.
1. Lý Thánh Tông.
1. Lý Nhân Tông.
Câu 17. Nhân vật nào dưới đây trở thành vua đầu tiên của nhà Trần?
1. Trần Cảnh.
1. Trần Bình Trọng.
1. Trần Thủ Độ.
1. Trần Quốc Tuấn.
3. Vận dụng: 6 câu.
Câu 18.  Sự kiện nào dưới đây đã mở ra thời kì độc lập tự chủ lâu dài của dân tộc ta?
1. Khúc Hạo thực hiện cuộc cải cách năm.
1. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất đất nước.
1. Chiến thắng Bạch Đằng của Ngô Quyền.
1. Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long.
Câu 19. Nhà nước phong kiến Việt Nam được hình thành và phát triển trong khoảng thời gian nào dưới đây?
1. Từ thế kỉ V – thế kỉ X.
1. Từ thế kỉ X – thế kỉ XV.
1. Từ thế kỉ XVI – thế kỉ XVII.
1. Từ thế kỉ XVII – thế kỉ XVIII.
Câu 20. Hoàn chỉnh nội dung kiến thức sau “Năm 1010, vua Lý Thái Tổ dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, mở ra….”
1. Một giai đoạn phát triển mới.
1. Một thời kì mới.
1. Một kỉ nguyên mới.
1. Một thời đại mới.
Câu 21. Ý nào dưới đây không phải là nội dung của bộ luật Hồng Đức?
1. Khi xa giá nhà vua đi qua mà xông vào hàng người đi kèm thì xử tội đồ.
1. Bán ruộng đất ở biên cương cho ngoại quốc thì xử chém.
1. Ăn trộm trâu, bò của dân thì bị phạt tiền.
1. Đào trộm đê đập làm thiệt hại nhà cửa, lúa má thì xử đồ, lưu.
Câu 22.Hoàn chỉnh nội dung kiến thức sau: “Các triều đại phong kiến đều có….ở vùng biên giới”
1. Đoàn kết với các dân tộc ít người.
1. Đoàn kết với các dân tộc ít người, nhất là với các tù trưởng.
1. Đoàn kết với các nước láng giềng.
1. Đoàn kết với các triều đại phương bắc, nhất là với các tù trưởng.
Câu 23. Thời Lý, Trần, Hồ quan hệ nước ta với phương Bắc như thế nào?
1. Giữ thái độ vừa mềm dẻo vừa cứng rắn để giữ vững biên cương.
1. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn.
1. Giữ lệ thần phục, nộp phú cống đều đặn, nhưng luôn giữ vững tư thế của một dân tộc độc lập.
1. Hợp tác bình đẳng hai bên cùng có lợi.
4. Vận dụng cao: 2 câu.
Câu 24. Từ nhận định “Nhân tài là nguyên khí của nhà nước, nguyên khí mạnh thì trị đạo mới mạnh…” (SGK Lịch sử 10, tr 88). Theo em, tầm quan trọng của giáo dục đối với nước ta hiện nay là
A là thứ yếu với vận mệnh đất nước.
B. có tầm quan trọng, nhưng chưa phải là vấn đề cấp bách.
C. có tầm quan trọng hàng đầu với vận mệnh đất nước.
D. không quan trọng với vận mệnh đất nước.
Câu 25.Công cuộc cải cách hành chính ngày nay của VN nên kế thừa kinh nghiệm gì từ cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông?
1. Kiện toàn lại bộ máy nhà nước ở địa phương.
1. Kiện toàn lại bộ máy nhà nước ở trung ương.
1. Kiện toàn lại các cơ quan hành chính.
1.  Kiện toàn bộ máy nhà nước, phân công rõ ràng, tránh chồng chéo.

